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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND  Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Đắk lắk 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 
28/2018/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND tỉnh 
thông qua dự thảo Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 19/TTr-SCT 
ngày 26/02/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Đắk lắk tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Công Thương:  
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản 

lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định 
số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, 
cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và 
tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Công Thương theo quy định. 

c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đủ của Danh sách cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm và đảm bảo đúng tiêu chí được quy định tại Điều 3 
Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ.  
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2. Các Sở, ban ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng 
đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong lĩnh vực quản lý; chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối 
với lĩnh vực được giao. 

3. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 
30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương,  

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng các Ban: Quản lý các khu công 
nghiệp, Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Chủ tịch UBND các xã, phường (nơi có 
các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm); các cơ sở có tên trong Danh sách cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Công Thương (để tổng hợp); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các P.CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CNXD (HvC3). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

       

 

 

 

Đào Mỹ 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực 
Ngành nghề 

sản xuất 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

TOE 

1 
Nhà máy dược phẩm PME I Công ty 

Cổ phần Pymepharco 

166-170 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, 

 tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

dược phẩm 
2.012 

2 
Nhà máy dược phẩm STADA Việt 

Nam - Công ty Cổ phần Pymepharco 

189 Hoàng Văn Thụ, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

dược phẩm 
1.377 

3 Công ty TNHH CCIPY Việt Nam 

Lô E8.1, E8.2 và E8.3, Block A, Khu công 

nghiệp An Phú, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

linh kiện 

điện tử 

1.721 

4 
Công ty TNHH Năng lượng xanh Bảo 

Châu Phú Yên 

Lô D6, D7, khu công nghiệp Đông Bắc Sông 

Cầu, thôn 5, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

dăm gỗ 
1.256 

5 Công ty Cổ phần Bá Hải 
Lô A9, A11, KCN Hòa Hiệp 1, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Chế biến 

thuỷ sản 
1.040 

6 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phú 
Lô B6, Cụm Công nghiệp Ba Bản, thôn Ngân 

Điền, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

dăm gỗ 
2.078 

7 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên Buôn Nhum, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk 
Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.945 

8 
Chi nhánh Công ty TNHH Bình Nam - 

Khu liên hợp chế biến lâm sản Bình Nam 
Thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 
Chế biến gỗ 1.337 

9 

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng 

Xuân - Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi 

Thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.719 
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STT Tên Cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực 
Ngành nghề 

sản xuất 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

TOE 

10 Công ty TNHH Kính nhôm Inox Anh Tuấn 

1 phần thửa đất CN9-1, CN9-3 tờ bản đồ số 63 

thuộc Cụm công nghiệp Tân An 2, phường 

Tân An, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

kinh nhôm 
1.252 

11 
Công ty TNHH TM & SX cơ khí 

Hoàng Nguyên 

Lô C2, Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sắt, 

thép, gang 
1.113 

12 Công ty Cổ phần Thép ASEAN 
Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sắt, 

thép, gang 
29.853 

13 
Công ty TNHH May mặc ABLE JOY 

Đắk Lắk 

Lô A23, A24, A25 Khu Công nghiệp Hòa 

Phú, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 
May mặc 1.014 

14 Công ty TNHH Dệt sợi Regal Việt Nam 
Một phần lô C27, Lô C29 Khu công nghiệp 

Hoà Phú, xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 
May mặc 1.377 

15 Công ty TNHH Hoàng Đại Vương 
Lô CN 10, Cụm Công Nghiệp Krông Búk 1, 

xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

giấy 
1.890 

16 Công ty TNHH Nông Sản Tây Nguyên Thôn 2, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk 
Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.463 

17 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Ea Kar Thôn 9, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk 
Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.162 

18 Công ty TNHH Cà phê Ngon 
Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Chế biến cà 

phê 
5.219 

19 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Đắk Lắk TAPIOCA 
Thôn 2, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Chế biến 

thực phẩm 
2.016 
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STT Tên Cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực 
Ngành nghề 

sản xuất 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

TOE 

20 
Công ty TNHH Thương mại Khánh 

Dương Đắk Lắk 
Thôn 3, xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.082 

21 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Đắk Lắk 
12-14 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Công 

nghiệp 

Sản xuất 

tinh bột sắn 
1.167 

22 
Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ 

tầng Miền Trung 
Thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
2.850 

23 Công ty TNHH Hoàng Tường 
313 Trường Chinh, phường Tuy Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
1.388 

24 
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh 

Thuận Phong- Chi nhánh Tây Nguyên 

Km 10, Quốc lộ 14, phường Tân An,  

tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
1.559 

25 Công ty TNHH MTV Vận tải Lưu Bình Buôn Lê, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk Vận tải 
Vận tải 

hàng hoá 
1.403 

26 Công ty TNHH MTV Thuận Phúc 
Km 9, Quốc lộ 14 Phường Tân An,  

tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
1.534 

27 
Công ty TNHH Vận tải thương mại 

Ngọc Giàu 

Khu phố Đông Phước, phường Tuy Hòa,  

tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
1.936 

28 
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Tuấn Tú 

Thôn Phú Vang, phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

 hàng hoá 
1.394 

29 Cty TNHH DV&VT Tín Nghĩa 
203-205 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải 

hàng hoá 
3.719 

30 Cty TNHH Vận tải ô tô An Phước 
198 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 
Vận tải 

Vận tải hàng 

hoá 
3.606 
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STT Tên Cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực 
Ngành nghề 

sản xuất 

Tiêu thụ 

năng lượng 

quy đổi 

TOE 

31 Tổng Công ty Cổ phần Thành Trung 
Thôn Lương Phước, xã Sơn Thành,  

tỉnh Đắk Lắk. 
Vận tải 

Vận tải hàng 

hoá 
4.065 

32 
Chi nhánh Công ty Cổ phần thời trang 

Thiên Quang- Rosa Alba Resort Tuy Hòa 
88 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 522 

33 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động 

sản Việt-Nhật tại Buôn Ma Thuột 

Góc đường Nguyễn Thị Định và đường vành đai 

phía Tây, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

xây dựng 
Siêu thị 663 

34 
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa 

Thiện Hạnh 

17 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

xây dựng 
Bệnh viện 623 

35 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 
Công trình 

xây dựng 
Bệnh viện 524 

36 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 
184 Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

xây dựng 
Bệnh viện 772 

37 
Chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk-Công ty 

TNHH Vận Hành Vincom Retail 

78 Lý Thường Kiệt, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Công trình 

xây dựng 
Siêu thị 522 

 

Ghi chú: 

* Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 trên toàn tỉnh là 37 cơ sở. 

Trong đó có 21 cơ sở Công nghiệp, 10 đơn vị vận tải,  06 công trình xây dựng. 
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG QUY ĐỔI TOE 

STT Tên cơ sở 

Loại năng lượng 

Quy 

đổi 

TOE 
Điện 

(kWh) 

Than 

(Tấn) 

Dầu 

DO 

(1000 

lít) 

Dầu 

FO 

(1000 

lít) 

 Xăng 

(1000 

lít)  

LPG 

(tấn) 

Khí 

(1000 

m3) 

Nhiên 

liệu 

phản 

lực 

(tấn) 

0,0001543 0,7 0,88 0,94 0,83 1,09 0,9 1.05 
 

1 
Nhà máy dược phẩm PME I Công ty Cổ phần 

Pymepharco 
13.041.240 

       
2.012 

2 
Nhà máy dược phẩm STADA Việt Nam - Công 

ty Cổ phần Pymepharco 
8.924.400 

       
1.377 

3 Công ty TNHH CCIPY Việt Nam 11.154.400 
       

1.721 

4 Công ty TNHH Năng lượng xanh Bảo Châu Phú Yên 8.139.000 
       

1.256 

5 Công ty Cổ phần Bá Hải 6.737.320 
       

1.040 

6 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phú 13.469.760 
       

2.078 

7 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên 12.605.000 
       

1.945 

8 
Chi nhánh Công ty TNHH Bình Nam - Khu liên 

hợp chế biến lâm sản Bình Nam 
8.663.088 

       
1.337 

9 

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm 

Quảng Ngãi 

11.141.931 
       

1.719 

10 Công ty TNHH Kính nhôm Inox Anh Tuấn 6.193.730 
   

356,91 
   

1.252 

11 Công ty TNHH TM & SX cơ khí Hoàng Nguyên 7.211.830 
       

1.113 
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STT Tên cơ sở 

Loại năng lượng 

Quy 

đổi 

TOE 
Điện 

(kWh) 

Than 

(Tấn) 

Dầu 

DO 

(1000 

lít) 

Dầu 

FO 

(1000 

lít) 

 Xăng 

(1000 

lít)  

LPG 

(tấn) 

Khí 

(1000 

m3) 

Nhiên 

liệu 

phản 

lực 

(tấn) 

0,0001543 0,7 0,88 0,94 0,83 1,09 0,9 1.05 
 

12 Công ty Cổ phần Thép ASEAN 193.473.885 
       

29.853 

13 Công ty TNHH May mặc ABLE JOY Đắk Lắk 6.574.600 
       

1.014 

14 Công ty TNHH Dệt sợi Regal Việt Nam 8.925.280 
       

1.377 

15 Công ty TNHH Hoàng Đại Vương 12.248.960 
       

1.890 

16 Công ty TNHH Nông Sản Tây Nguyên 9.479.380 
       

1.463 

17 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Ea Kar 7.530.894 
       

1.162 

18 Công ty TNHH Cà phê Ngon 33.820.992 
       

5.219 

19 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đắk Lắk 

TAPIOCA 
13.065.448 

       
2.016 

20 Công ty TNHH Thương mại Khánh Dương Đắk Lắk 7.012.880 
       

1.082 

21 Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Đắk Lắk 7.565.537 
       

1.167 

22 Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Miền Trung 2.922 
 

3.238 
 

0,22 
   

2.850 

23 Công ty TNHH Hoàng Tường 36.007 
 

1.571 
 

 
   

1.388 

24 Cty TNHH MTV CPN Thuận Phong - CN Tây Nguyên 463.692 
 

1.690 
 

 
   

1.559 

25 Công ty TNHH MTV Vận tải Lưu Bình 
  

1.595 
 

 
   

1.403 

26 Công ty TNHH MTV Thuận Phúc 363.194 
 

1.677 
 

2,79 
   

1.534 



7 

STT Tên cơ sở 

Loại năng lượng 

Quy 

đổi 

TOE 
Điện 

(kWh) 

Than 

(Tấn) 

Dầu 

DO 

(1000 

lít) 

Dầu 

FO 

(1000 

lít) 

 Xăng 

(1000 

lít)  

LPG 

(tấn) 

Khí 

(1000 

m3) 

Nhiên 

liệu 

phản 

lực 

(tấn) 

0,0001543 0,7 0,88 0,94 0,83 1,09 0,9 1.05 
 

27 Công ty TNHH Vận tải thương mại Ngọc Giàu 
  

2.200 
     

1.936 

28 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú 591.200 
 

883 556,7 3,02 
   

1.394 

29 Cty TNHH DV&VT Tín Nghĩa 30.347 
 

4.220 
     

3.719 

30 Cty TNHH Vận tải ô tô An Phước 
  

4.090 
 

7,78 
   

3.606 

31 Tổng Công ty Cổ phần Thành Trung 4.022.280 
 

3.902 
 

13,07 
   

4.065 

32 
Chi nhánh Công ty Cổ phần thời trang Thiên 

Quang- Rosa Alba Resort Tuy Hòa 
3.385.000 

       
522 

33 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Việt-

Nhật tại Buôn Ma Thuột 
4.296.660 

       
663 

34 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 4.035.994 
       

623 

35 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 3.393.219 
       

524 

36 Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 5.000.799 
       

772 

37 
Chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk-Công ty TNHH Vận 

Hành Vincom Retail 
2.201.082 

 
200 

 
8,06 

   
522 

 

 
 

 




